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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 530 đại lộ Bình Dương, Phường Hiệp Thành, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 
Dương, Việt Nam

05/08/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC RẠNG ĐÔNG

3702797141

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUỒN 
NHÂN LỰC RẠNG ĐÔNG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUNRISE HUMAN RESOURCE 
DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SUNRISE HR JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động của trụ sở văn phòng 7010

2. Hoạt động tư vấn quản lý
(Trừ tư vấn pháp luật, kế toán, tài chính)

7020

3. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên

7211

4. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

5. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nông nghiệp

7214

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học xã hội

7221

7. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học nhân văn

7222

8. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

9. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch thuật

7490

10. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

11. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830(Chính)

12. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

13. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

14. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

15. Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc 
biệt khác

8219

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

17. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ dạy kèm, dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm 
thoại, dạy kỹ năng sống

8559

18. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

19. Hoạt động thư viện và lưu trữ 9101

20. Đào tạo sơ cấp 8531

21. Cung ứng lao động tạm thời 7820

22. Đại lý du lịch 7911

23. Điều hành tua du lịch 7912

24. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

25. Đào tạo trung cấp 8532

26. Đào tạo cao đẳng 8533

6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỮU NGHĨA

Số 259 đường Lê 
Hồng Phong, 
Phường Thắng 
Lợi, TP.Buôn Ma 
Thuột, Tỉnh Đắk 
Lắk, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

58.000 580.000.000 29,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 58.000 580.000.000 29,000

240542921

2 NGUYỄN 
THANH NHẬT

Số 45/18 Đồng 
Xoài, Phường 13, 
Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

58.000 580.000.000 29,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 58.000 580.000.000 29,000

0750810002
74

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:
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3 TRẦN THANH 
VŨ

Số 130 P308 L3 
Pasteur, Phường 
Bến Nghé, Quận 
1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

58.000 580.000.000 29,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 58.000 580.000.000 29,000

0960770000
36

4 TRẦN PHI 
HÀO

Ấp An Hưng, Xã 
An Khánh, Huyện 
Châu Thành, Tỉnh 
Đồng Tháp, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

26.000 260.000.000 13,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 26.000 260.000.000 13,000

341488134

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Dương

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       096077000036
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 130 P308 L3 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 130 P308 L3 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THANH VŨ Nam

15/02/1977 Kinh Việt Nam

27/12/2016 Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốcChức danh:
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